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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Về việc ban hành điều lệ trường dạy nghề

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 quy định nhiệm vụ, quyền hạn

trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định 96/CP ngày 07 tháng 12 năm 1993 quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

Căn cứ Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09/01/2001 của Chính phủ quy định chi

tiết thi hành Bộ Luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề:

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này điều lệ trường dạy nghề.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Các quy định trước đây đối với Trường dạy nghề trái với Điều lệ này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề, Hiệu trưởng các

trường dạy nghề, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết

định này./.

ĐIỀU LỆ TRƯỜNG DẠY NGHỀ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 775/2001/QĐ-BLĐTBXH

ngày 09 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
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1. Điều lệ này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và hoạt

động của trường dạy nghề;

2. Trường dạy nghề nói trong điều lệ này gồm: Trường dạy nghề công lập, Trường

dạy nghề bán công, Trường dạy nghề dân lập, Trường dạy nghề tư thục. Trường dạy

nghề bán công, dân lập, tư thục sau đây gọi chung là Trường dạy nghề ngoài công

lập;

3. Điều lệ này không áp dụng đối với Trường dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều 2. Vị trí của Trường dạy nghề

1. Trường dạy nghề là cơ sở giáo dục nghề nghiệp, thuộc hệ thống giáo dục quốc

dân, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;

2. Trường dạy nghề là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu

riêng, tài khoản riêng.

Điều 3. Điều kiện thành lập Trường dạy nghề

Trường dạy nghề được thành lập khi có đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư

hướng dẫn việc thành lập, đăng ký hoạt động và chia tách, sáp nhập, đình chỉ, giải

thể cơ sở dạy nghề do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

Điều 4. Quản lý Trường dạy nghề

1. Trường dạy nghề chịu sự quản lý Nhà nước thống nhất về dạy nghề của Bộ Lao

động Thương binh và Xã hội;

2. Trường dạy nghề chịu sự quản lý trực tiếp của cơ quan ra quyết định thành lập,

đồng thời chịu sự quản lý theo lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương nơi trường đặt trụ sở.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường dạy nghề

1. Căn cứ nhu cầu và năng lực đào tạo, xây dựng các kế hoạch đào tạo nghề của

trường trong từng năm, từng thời kỳ;

2. Thực hiện đào tạo nghề dài hạn, đào tạo nghề ngắn hạn, bồi dưỡng nâng cao

trình độ nghề:

a) Xây dựng chương trình đào tạo nghề dài hạn, ngắn hạn theo quy định về nguyên

tắc xây dựng chương trình đào tạo nghề do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban



hành; tổ chức thực hiện khi được cơ quan quản lý có thẩm quyền phê duyệt hoặc

chấp thuận;

b) Xây dựng và thực hiện chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề cho công

nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ theo tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật nghề do cơ

quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành;

c) Tổ chức biên soạn và duyệt tài liệu, giáo trình dạy nghề trên cơ sở thẩm định của

Hội đồng thẩm định do Hiệu trưởng thành lập;

3. Tổ chức, quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề; công nhận tốt nghiệp và cấp

bằng nghề, chứng chỉ nghề, chứng nhận bồi dưỡng nghề theo quy định của Bộ Lao

động Thương binh và Xã hội;

4. Thực hiện việc tuyển sinh, giáo dục và quản lý học sinh; phối hợp với gia đình học

sinh và xã hội trong hoạt động giáo dục và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh;

5. Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào quá trình đào

tạo nghề;

6. Quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên;

7. Quản lý, sử dụng đất đai, trang thiết bị, các tài sản khác và tài chính theo quy định

của pháp luật;

8. Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho dạy nghề; thực hiện các dịch

vụ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với ngành

nghề đào tạo theo quy định của pháp luật;

9. Liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, khoa học trong việc đào tạo, bồi dưỡng

nghề;

10. Tư vấn về học nghề và việc làm cho học sinh;

11. Tham gia phổ cập nghề cho người lao động; phối hợp làm công tác giáo dục kỹ

thuật tổng hợp và hướng nghiệp cho học sinh phổ thông;

12. Được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, miễn, giảm thuế, vay tín dụng cho phát

triển công tác dạy nghề theo quy định của pháp luật;

13. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan

quản lý cấp trên;



14. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật;

CHƯƠNG II

TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH DẠY NGHỀ

Điều 6. Nguyên lý, phương châm dạy nghề

Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với

gia đình và xã hội; đảm bảo tính giáo dục toàn diện, lấy thực hành kỹ năng nghề làm

chính, coi trọng giáo dục đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, rèn luyện ý thức tổ chức

kỷ luật, tác phong công nghiệp và sức khoẻ.

Điều 7. Nội dung và phương pháp dạy nghề

1. Tập trung vào đào tạo năng lực nghề nghiệp; đảm bảo tính thiết thực và hiện đại,

phù hợp với kỹ thuật và công nghệ;

2. Phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo của học sinh; kết hợp dạy

kiến thức chuyên môn kỹ thuật với rèn luyện kỹ năng thực hành, đảm bảo để sau khi

tốt nghiệp người học có khả năng hành nghề;

3. Được thể hiện thành chương trình chi tiết; phải có tài liệu, giáo trình để giảng dạy

và học tập.

Điều 8. Kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo

1. Kế hoạch đào tạo (dài hạn, ngắn hạn) của từng nghề đào tạo, trong từng năm do

cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của trường phê duyệt;

2. Chương trình, nội dung đào tạo nghề dài hạn do cơ quan quản lý có thẩm quyền

ban hành hoặc phê duyệt theo quy định về phân cấp quản lý;

Chương trình, nội dung đào tạo nghề ngắn hạn do trường xây dựng; Hiệu trưởng

ban hành để sử dụng cho trường sau khi được cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp

của trường chấp thuận;

Chương trình, nội dung, hình thức tổ chức của từng khoá bồi dưỡng nâng cao trình

độ nghề do trường xây dựng căn cứ vào tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật nghề và theo

thoả thuận với người học hoặc cơ sở cử người đi học; Hiệu trưởng ban hành để sử

dụng cho trường.

Điều 9. Thời gian học



1. Thời gian học lý thuyết trên lớp tính bằng tiết; mỗi tiết 45 phút; không quá 6 tiết

một ngày;

2. Thời gian học thực hành tính bằng giờ; mỗi giờ 60 phút; không quá 8 giờ một

ngày.

Điều 10. Đánh giá kết quả học tập, rèn luyện đạo đức

1. Kết quả học tập đánh giá theo thang điểm 0-10

2. Kết quả rèn luyện đạo đức đánh giá theo xếp loại: tốt, khá, trung bình, kém;

3. Việc xếp loại chung về học tập, rèn luyện đạo đức thực hiện theo quy chế thi, kiểm

tra, xét lên lớp, xét tốt nghiệp do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành;

CHƯƠNG III

GIÁO VIÊN, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

Điều 11. Giáo viên trường dạy nghề

1. Là người trực tiếp đảm nhiệm việc giảng dạy, giáo dục của nhà trường; giữ vai trò

chủ đạo trong mọi hoạt động giảng dạy, giáo dục;

2. Phải đạt trình độ chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Điều 11 Nghị

định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09/01/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ

luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề;

3. Giáo viên thuộc biên chế được tuyển dụng theo đúng tiêu chuẩn, chức danh quy

định của Nhà nước;

Giáo viên dạy hợp đồng do Hiệu trưởng ký hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Quyền của giáo viên Trường dạy nghề

1. Được giảng dạy theo chuyên ngành đào tạo và theo kế hoạch được giao;

2. Được sử dụng các tài liệu, phương tiện, đồ dùng dạy học, cơ sở vật chất kỹ thuật

của trường để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục và thực nghiệm khoa học;

3. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định

của Nhà nước;

4. Được tham gia bàn bạc, thảo luận, góp ý về chương trình, nội dung, phương pháp

giảng dạy, giáo dục; về chủ trương, kế hoạch phát triển đào tạo, tổ chức quản lý của

nhà trường và các vấn đề liên quan đến quyền lợi của giáo viên;


